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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

 

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH  

TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG  
Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII 

(kèm theo tờ trình số: 316/TTr.BTSTW ngày 20/11/2017) 

 

Trung ương Giáo hội: 04 vị 

STT HỌ TÊN 

PHÁP DANH 

SINH 

NĂM 

HẠ 

LẠP 

THƯỜNG TRÚ 

1.  TT. Thích Thanh Điện 

(Dương Quang Điện) 

1958 39 Chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ,  

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2.  TT. Thích Thanh Đạt 

(Nguyễn Phúc Đàn) 

1955 39 Chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ,  

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3.  TT. Thích Thanh Dương 

(Trần Văn Dương) 

1959 39 Chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ,  

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

4.  TT. Thích Tấn Đạt 

(Trần Văn Anh) 

1959 39 Chùa Hòa Khánh 

Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

Tp. Hà Nội: 01 vị 

5.  TT. Thích Thanh Chính 

(Nguyễn Văn Quỳnh) 

1959 36 Chùa Đồng Dương,Q. Hà Đông,  

Hà Nội                           (Đặc cách) 
 

Tp. Hồ Chí Minh: 45 vị 

6.  TT. Thích Tâm Tấn 

(Lê Cao Văn) 

1950 42 Chùa Bửu Long 

Quận 3, Tp. HCM 

7.  TT. Thích Thiện Tịnh 

(Lê Văn Mục) 

1955 42 Chùa Hải Tuệ 

Quận 3, Tp. HCM 

8.  TT. Thích Hạnh Quang 

(Lê Cao Minh) 

1954 42 Chùa Vạn Thiện 

Quận 3, Tp. HCM 

9.  TT. Thích Hạnh Ngộ 

(Huỳnh Bảy) 

1952 45 Chùa Đức Quang 

Quận 4, Tp. HCM 

10.  TT. Thích Chơn Không 

(La Phú Quốc) 

1955 42 Chùa Thiên Tôn 

Quận 5, Tp. HCM 

11.  TT. Thích Giác Pháp 

(Lê Lài) 

1954 43 Tịnh xá Trung Tâm 

Quận 6, Tp. HCM 

12.  TT. Thích Tắc Liên 

(Võ Văn Liền) 

1948 42 Chùa Pháp Tựu 

Quận 8, Tp. HCM 

13.  TT. Thích Thiện Tấn 

(Trần Minh Tâm) 

1951 45 Chùa Từ Thoàn 

Quận 8, Tp. HCM 

14.  TT. Thích Bửu Quang 

(Trần Minh Thế) 

1950 44 Chùa Thiền Lâm 

Quận 8, Tp. HCM 
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15.  TT. Thích Tâm Thanh 

(Nguyễn Xuân) 

1950 43 Chùa Lôi Âm 

Quận 11, Tp. HCM 

16.  TT. Thích Minh Lực 

(Trần Khải Hoàn) 

1953 45 Chùa Giác Sanh 

Quận 11, Tp. HCM 

17.  TT. Thích Thiện Kiên 

(Nguyễn Văn Kiệt) 

1951 45 Chùa Giác Sanh 

Quận 11, Tp. HCM 

18.  TT. Thích Minh Ngãi 

(Võ Văn Trọng) 

1953 42 Chùa Đồng Hiệp 

Quận Gò Vấp, Tp. HCM 

19.  TT. Thích Tịnh Thành 

(Hồ Công Hoàng) 

1953 43 Chùa Trúc Lâm 

Quận Gò Vấp, Tp. HCM 

20.  TT. Thích Thông Hiền 

(Phan Cẩm Hiền) 

1940 48 Chùa Long Viên 

Quận Phú Nhuận, Tp. HCM 

21.  TT. Thích Tâm Trí 

(Huỳnh Đức) 

1946 45 Chùa Phổ Quang 

Quận Phú Nhuận, Tp. HCM 

22.  TT. Thích Thanh Sơn 

(Nguyễn Văn Tài) 

1955 45 Chùa Khuông Việt 

Quận Tân Bình, Tp. HCM 

23.  TT. Thích Huệ Thông 

(Nguyễn Ngọc Linh) 

1954 46 Chùa Giác Phước 

Quận Bình Tân, Tp. HCM 

24.  TT. Thích Minh Tùy 

(Nguyễn Văn Đức) 

1946 42 Chùa Tùy Hỷ Công Đức 

H. Hóc Môn, Tp. HCM 

25.  TT. Thích Trì Giới 

(Võ Dinh) 

1914 44 D20/14 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B 

H. Bình Chánh, Tp. HCM 

26.  TT. Thích Huệ Tồn 

(Trần Hữu Thường) 

1950 47 Tịnh xá Như Lai 

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

27.  TT. Thích Thiện Hậu 

(Đặng Văn Thơm) 

1951 42 Chùa Phước Long 

Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

28.  TT. Thích Trí Anh 

(Lê Thành Long) 

1953 44 Chùa Diên Thọ 

Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

29.  TT. Thích Như Thọ 

(Phạm Lanh Be) 

1953 45 Tịnh viện Huệ Năng 

Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

30.  TT. Thích Minh Tạo 

(Nguyễn Văn Phước) 

1955 44 Chùa Từ Quang 

Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

31.  TT. Thích Hải Tịnh 

(Đỗ Vân Ngà) 

1951 45 Chùa Giác Hải 

Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

32.  TT. Thích Thanh Tùng 

(Phạm Đình Nhật Minh) 

1952 42 Chùa An Lạc 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

33.  TT. Thích Thiện Tâm 

(Phạm Văn Côi) 

1955 41 Chùa Quảng Đức 

Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

34.  TT. Thích Chánh Tâm 

(Cổ Văn Đường) 

1931 44 Chùa Huỳnh Kim 

Quận Gò Vấp, Tp. HCM 

35.  TT. Thích Minh Nguyệt 

(Nguyễn Đức Hòa) 

1952 41 Chùa Huệ Long 

Quận Thủ Đức, Tp. HCM 
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36.  TT. Thích Hoằng Vi 

(Ngô Minh Quyền) 

1951 41 Tịnh thất Lăng Nghiêm 

Quận Thủ Đức, Tp. HCM 

37.  TT. Thích Nhựt Ấn 

(Đỗ Văn Ơn) 

1956 44 Chùa Long Thạnh 

Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

38.  TT. Thích Thiện Ngọc 

(Phan Văn Vàng) 

1946 47 Chùa Pháp Vương 

Huyện Bình Chánh, Tp. HCM 

39.  TT. Thích Thiện Hiếu 

(Trần Văn Chốn) 

1944 49 Chùa Thiên Quang 

Huyện Hóc Môn, Tp. HCM 

40.  TT. Thích Thiện Bửu 

(Nguyễn Văn Bảo) 

1950 45 Chùa Giác Quang 

Huyện Củ Chi, Tp. HCM 

41.  TT. Thích Thiện Hạnh 

(Nguyễn Kim Lan) 

1956 39 Chùa Trường Thạnh 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

42.  TT. Thích Giác Hội 

(Phạm Văn Tý) 

1947 42 Chùa An Lạc 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

43.  TT. Thích Trung Phú 

(Bá Ngọc Sang) 

1956 40 Chùa Thái Nguyên 

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

44.  TT. Thích Huệ Viên 

(Nguyễn Văn Hiếu) 

1950 45 Chùa Pháp Vân 

Quận 3, Tp. Hồ CHí Minh 

45.  TT. Thích Viên Chánh 

(Phạm Trung Lộc) 

1953 40 Chùa Thiền Lâm 

Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 

46.  TT. Thích Hiển Đức 

(Lê Minh Châu) 

1957 41 Chùa An Phú 

Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

47.  TT. Thích Hiển Châu 

(Lê Minh Tân) 

1955 39 Tịnh xá Pháp Quang 

Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

48.  TT. Thích Thiện Ngộ 

(Lữ Văn Tiễng) 

1954 39 Chùa Giác Sanh 

Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

49.  TT. Thích Viên Giác 

(Thái Tăng Phước) 

1947 40 Chùa Từ Tân 

Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

50.  TT. Thích Huệ Xướng 

(Nguyễn Thành Ca) 

1945 52 Chùa Vạn Hạnh 

Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Tp. Cần Thơ: 02 vị 

51.  TT. Thích Thiện Huệ 

(Trần Văn Sáu) 

1957 40 Phước Long Cổ Tự 

Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ 

52.  TT. Thích Thiện Pháp 

(Trương Hớn Huy) 

1955 44 Chùa Hội Linh 

Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 
 

Tp. Đà Nẵng: 07 vị 

53.  TT. Thích Thiện Toàn 

(Nguyễn Đức Huy) 

1954 44 Chùa Thanh Hà 

Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 

54.  TT. Thích Huệ Thông 

(Trần Thông) 

1954 43 Chùa Vĩnh An 

Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 

55.  TT. Thích Từ Hoa 

(Võ Thanh Quế) 

1927 44 Chùa Thuận Thành 

Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng  
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56.  TT. Thích Nguyên Hồng 

(Nguyễn Thanh Quý) 

1947 44 Chùa Minh Phước 

Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

57.  TT. Thích Minh Cơ (Đức Trí) 

(Nguyễn Tấn Tài) 

1953 40 Chùa Tường Quang 

Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

58.  TT. Thích Huệ Chỉnh 

(Huỳnh Đức Quý) 

1956 40 Chùa Thọ Quang 

Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

59.  TT. Thích Bửu Thiện 

(Lê Văn Ba) 

1954 40 Chùa An Sơn 

Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 
 

Tỉnh An Giang: 05 vị 

60.  TT. Thích Thiện Hỷ 

(Trương Văn Vui) 

1946 39 Chùa Long Quang 

Huyện Phú Tân, An Giang 

61.  TT. Thích Thiện Bình 

(Nguyễn Văn Phì) 

1956 39 Tịnh thất Trúc Lâm 

Tp. Châu Đốc, An Giang 

62.  TT. Thích Giác Minh 

(Nguyễn Văn Cử) 

1950 39 Chùa Bình Phước 

Huyện Châu Phú, An Giang 

63.  TT. Thích Giác Tín 

(Phan Văn Khôn) 

1950 45 Hư Vân Thiền Viện 

Huyện Thoại Sơn, An Giang 

64.  TT. Thích Giác Mỹ 

(Nguyễn Văn Tác) 

1953 39 Tịnh xá Ngọc Ánh 

Huyện Chợ Mới, An Giang 
 

Tỉnh Bình Dương: 05 vị 

65.  TT. Thích Minh Thuấn 

(Nguyễn Hữu Quang) 

1956 42 Tịnh xá Ngọc Thịnh 

TX. Thuận An, Bình Dương 

66.  TT. Thích Thiện Thông 

(Nguyễn Văn Nhiều) 

1941 50 Chùa Linh Thông 

TX. Dĩ An, Bình Dương 

67.  TT. Thích Chí Thiện 

(Lê Văn Lân) 

1951 42 Chùa Đức Hòa 

TX. Dĩ An, Bình Dương 

68.  TT. Thích Nhuận Kiên 

(Hồ Văn Thơm) 

1950 47 Chùa Phước Tường 

TX. Thuận An, Bình Dương 

69.  TT. Thích Huệ Thông 

(Trần Minh Quang) 

1960 37 Ủy viên Thư ký HĐTS 

Trưởng ban Trị sự Bình Dương 
 

Tỉnh Bến Tre: 10 vị 

70.  TT. Thích Giác Trí 

(Nguyễn Văn Ron) 

1944 46 Tịnh xá Ngọc Thành 

H. Chợ Lách, Bến Tre 

71.  TT. Thích Giác Tạng 

(Võ Văn Đề) 

1954 44 Chùa Bửu Đức 

H. Chợ Lách, Bến Tre 

72.  TT. Thích Tư Ân 

(Hồ Văn Tư) 

1954 43 Tịnh thất Tư Quang 

H. Châu Thành, Bến Tre 

73.  TT. Thích Huệ Nghĩa 

(Lê Thành Quới) 

1922 68 Chùa Linh Phong 

Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

74.  TT. Thích Minh Thông 

(Huỳnh Văn Cam)  

1941 43 Chùa Bửu Minh 

H. Chợ Lách, Bến Tre 
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75.  TT. Thích Huệ Thanh 

(Nguyễn Trung Tín) 

1949 41 Tịnh xá Bình Phước 

Xã Bình Phú, Tp. Bến Tre 

76.  TT. Thích Đức Thành 

(Nguyễn Văn Tài) 

1944 48 Chùa Vinh Thọ 

H. Bình Đại, Bến Tre 

77.  TT. Thích Nhuận An 

(Nguyễn Thanh Tùng) 

1948 46 Chùa Tân Lâm 

H. Bình Đại, Bến Tre 

78.  TT. Thích Trí Huệ 

(Phạm Hữu Nhung) 

1939 45 Chùa Bửu Tháp 

H. Bình Đại, Bến Tre 

79.  TT. Thích Đức Giác 

(Nguyễn Văn Tập) 

1933 44 Chùa Bửu Huệ 

H. Giồng Trôm, Bến Tre 

 

Tỉnh Bình Thuận: 10 vị 

80.  TT. Thích Giác Định 

(Võ Văn Mãng) 

1940 57 Chùa Pháp Âm 

H. Bắc Bình, Bình Thuận 

81.  TT. Thích Chơn Tâm 

(Nguyễn Đăng Chương) 

1932 50 Chùa Linh Bửu 

H. Đức Linh, Bình Thuận 

82.  TT. Thích Giác Hoằng 

(Ngô Văn Ngan) 

1945 47 Tịnh xá Phổ Hiền 

H. Hàm Thuận Nam, BT 

83.  TT. Thích Thiện Kim 

(Trần Ngọc Tuyết) 

1951 42 Chùa Vạn Thiện 

Tp. Phan Thiết, Bình Thuận 

84.  TT. Thích Huệ Thông 

(Lê Văn Thông) 

1937 56 Chùa Linh Quang 

H. Tuy Phong, Bình Thuận 

85.  TT. Thích Minh Chiếu 

(Nguyễn Thanh Hổ) 

1935 51 Chùa Pháp Bửu 

H. Tuy Phong, Bình Thuận 

86.  TT. Thích Giác Sơn 

(Tiêu Đình Tuấn) 

1945 42 Tịnh xá Ngọc Thiện 

H. Hàm Thuận Bắc, BT 

87.  TT. Thích Minh Thiệt 

(Phùng Ai) 

1923 64 Chùa Phước An 

Huyện Tuy Phong, Bình Thuận 

88.  TT. Thích Thiện Hoa 

(Trần Văn Hai) 

1957 40 Chùa Quan Âm 

Huyện Hành Thuận Nam, Bình Thuận 

89.  TT. Thích Minh Nhật 

(Đặng Văn Thọ) 

1959 37 Trưởng BTS PG tỉnh Bình Thuận 

Chùa Phật Ân, Phan Thiết           (Đặc cách) 
 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 03 vị 

90.  TT. Thích Thiện Hồng 

(Lê Văn Quang) 

1945 48 Tổ đình Linh Sơn 

H. Tân Thành, BR-VT 

91.  TT. Thích Tịnh Hải 

(Nguyễn Kế Hoạch) 

1954 42 Tịnh thất Thái Hư 

H. Tân Thành, BR-VT 

92.  TT. Thích Tịnh Viên 

(Nguyễn Hải Long) 

1947 48 Long Hòa Cổ Tự 

H. Long Điền, BR-VT 

Tỉnh Đồng Tháp: 01 vị 

93.  TT. Thích Chơn Minh 

(Trần Bạch Mai) 

1957 37 Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Đồng Tháp 

Chùa Phước Lâm, Sa Đéc         (Đặc cách ) 
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Tỉnh Đồng Nai: 07 vị 

94.  TT. Thích Chánh Trì 

(Lê Văn Diệp ) 

1948 44 Chùa Hồng Sơn 

Long Khánh, Đồng Nai 

95.  TT. Thích Giác Hạnh 

(Huỳnh Văn Điền) 

1945 46 Chùa Thập Phương 

H. Long Thành, Đồng Nai 

96.  TT. Thích Minh Ngạn 

(Nguyễn Văn Long) 

1958 40 Tịnh xá Ngọc Hòa 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

97.  TT. Thích Minh Phương 

(Trần Văn Huyền) 

1948 40 Tịnh xá Ngọc Hòa 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

98.  TT. Thích Thiện Định 

(Phạm Ngọc Thạch) 

1944 40 Tịnh thất Bửu Minh 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

99.  TT. Thích Thiện Hoằng 

(Võ Văn Đường) 

1944 39 Chùa Linh Hòa 

Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

100.  TT. Thích Giác Văn 

(Lê Văn Hành) 

1944 47 Chùa Phước Huệ 

Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
 

Tỉnh Đak Lak: 01 vị 

101.  TT. Thích Châu Quang 

(Phan Khán) 

1951 37 Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đak Lak 

 

Tỉnh Gia Lai: 06 vị 

102.  TT. Thích Trí Thạnh 

(Trần Quang Nghệ) 

1943 50 Chùa Minh Quang 

Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

103.  TT. Thích Trí Định 

(Nguyễn Tấn Lộc) 

1925 57 Chùa Minh Thành 

Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

104.  TT. Thích Quảng Cổ 

(Huỳnh Chiêm) 

1933 54 Chùa Bửu Thắng 

Gia Lai 

105.  TT. Thích An Nghị 

(Đinh Cao Dần) 

1937 44 Chùa Tân Hòa 

Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 

106.  TT. Thích Hồng Châu 

(Đặng Văn Sinh) 

1950 41 Chùa Linh Quang 

Huyện Chưpưh, tỉnh Gia Lai 

107.  TT. Thích Nguyên An 

(Phạm Văn Hùng) 

1944 45 Chùa Thiên Long 

Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
 

Tỉnh Hậu Giang: 01 vị 

108.  TT. Thích Huệ Sanh 

(Phạm Hữu Long) 

1948 44 Chùa Già Lam 

TX. Ngã Bảy, Hậu Giang 
 
 

Tỉnh Hưng Yên: 01 vị 

109.  TT. Thích Thanh Hiện 

(Nguyễn Văn Hiện) 

1948 37 

 

Chùa Phố, số 43 Trưng Trắc,  

Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Tỉnh Kiên Giang: 04 vị 

110.  TT. Thích Minh Hiệp 

(Đỗ Văn Lài) 

1948 44 Tịnh xá Ngọc Thạnh 

Giồng Riềng, Kiên Giang 
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111.  TT. Thích Thiện Tánh 

(Lâm Văn Liệt) 

1952 44 Chùa Minh Long 

Huyện Châu Thành, Kiên Giang 

112.  TT. Thích Giác Nghiêm 

(Nguyễn Tấn Tạo) 

1955 41 Tịnh xá Ngọc Đăng 

Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang 

113.  TT. Thích Giác Thạnh 

(Lê Văn Cỏm) 

1944 43 Chùa Vạn Hòa 

H. Giồng Riềng, Kiên Giang 
 

Tỉnh Khánh Hòa: 16 vị 

114.  TT. Thích Như Minh 

(Trần Văn Ngạn) 

1935 44 Chùa Sắc Tứ Liên Hoa 

Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

115.  TT. Thích Giác Phùng 

(Đào Xuân Thanh) 

1944 42 Tịnh xá Ngọc Tòng 

Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

116.  TT. Thích Tâm Khai 

(Nguyễn Thôi) 

1946 49 Chùa Ngọc Lâm 

H. Ninh Hòa, Khánh Hòa 

117.  TT. Thích Giác Kỷ 

(Thích Giác Kỷ) 

1920 51 Tịnh xá Ngọc Tâm 

H. Cam Lâm, Khánh Hòa 

118.  TT. Thích Giác Luyện 

(Phạm Văn Thế) 

1929 47 Tịnh xá Ngọc Mỹ 

Cam Ranh, Khánh Hòa 

119.  TT. Thích Hạnh Nguyện 

(Phan Đình Hạ) 

1949 44 Chùa Tân Khánh 

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 

120.  TT. Thích Thông Anh 

(Nguyễn Nhanh) 

1946 44 Chùa Từ Vân 

Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa 

121.  TT. Thích Giác Y 

(Nguyễn Lợi) 

1937 42 Tịnh xá Ngọc Hải 

Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa 

122.  TT. Thích Giác Nhật 

(Bùi Chấn Song) 

1957 39 Tịnh xá Ngọc Lâm 

Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa 

123.  TT. Thích Đức Lưu 

(Đào Minh Sơn) 

1954 41 Chùa Phân Vân 

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa 

124.  TT. Thích Trừng Thi 

(Nguyễn Sàng) 

1958 40 Chùa Tòng Lâm Lô Sơn 

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 

125.  TT. Thích Chơn Trí 

(Huỳnh Sanh) 

1943 49 Chùa Thanh Quang 

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 

126.  TT. Thích Nguyên Phước 

(Ngô Đình Trợ) 

64 45 Chùa Phước Long 

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 

127.  TT. Thích Thiện Thông 

(Nguyễn Thắng Trí) 

1952 47 Chùa Sắc Tứ Minh Thiện 

Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 

128.  TT. Thích Thiện Hạnh 

(Trần Thiện Hạnh) 

1943 53 Chùa Phổ Hóa 

Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa 

129.  TT. Thích Toàn Thiện 

(Lê Văn Cơ) 

1935 49 Chùa Pháp Hoa 

Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa 

Tỉnh Long An: 13 vị 

130.  TT. Thích Minh Thiện 

(Trương Ngọc Toàn) 

1954 38 Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An 

Chùa Thiên Châu, Tp. Tân An, Long An 
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131.  TT. Thích Tắc Môn 

(Nguyễn Văn Sơn) 

1942 45 Tu viện Pháp Nguyên 

Huyện Cần Đước, Long An 

132.  TT. Thích Đức Hảo 

(Bùi Văn Mạnh) 

1955 40 Chùa Phổ An 

Huyện Cần Đước, Long An 

133.  TT. Thích Trí Hải 

(Đinh Văn Chính) 

1946 46 Tịnh thất Huệ Đăng 

Huyện Cần Đước, Long An 

134.  TT. Thích Huệ Thông 

(Nguyễn Văn Lượm) 

1954 46 Chùa Phước Lâm 

Huyện Cần Đước, Long An 

135.  TT. Thích Minh Chánh 

(Phạm Hữu Long) 

1946 40 Chù Ân Thọ 

Tp. Tân An, Long An 

136.  TT. Thích Tắc Phi 

(Cao Tâm Giới) 

1949 40 Chùa Pháp Đàn 

Huyện Bến Lức, Long An 

137.  TT. Thích Huệ Thanh 

(Lương Minh Tuyên) 

1947 47 Chùa Giác Tánh 

Huyện Cần Giuộc, Long An 

138.  TT. Thích Trí Ý 

(Phạm Văn Thành) 

1955 44 Chùa Giác Thiện 

Huyện Cần Giuộc, Long An 

139.  TT. Thích Thiện Huệ 

(Đoàn Thành Sơn) 

1942 45 Chùa An Long 

H. Cần Giuộc, Long An 

140.  TT. Thích Tắc Nhàn 

(Phạm Văn Hiếu) 

1950 45 Chùa Tôn Thạnh 

H. Cần Giuộc, Long An 

141.  TT. Thích Thiện Đắc 

(Nguyễn Văn Thần) 

1954 43 Chùa Phước Hưng 

H. Cần Đước, Long An 

142.  TT. Thích Huệ Vân 

(Trang Văn Nghị) 

1952 43 Chùa Bửu Vân 

H. Cần Đước, Long An 
 

Tỉnh Lâm Đồng: 04 vị 

143.  TT. Thích Thiện An 

(Huỳnh Văn Mãnh) 

1953 42 Chùa Pháp Tạng 

Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 

144.  TT. Thích Đức Nghi 

(Võ Văn Can) 

1950 44 Tu viện Bát Nhã 

Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 

145.  TT. Thích Giác Cảnh 

(Trần Thanh Cảnh) 

1951 39 Tịnh xá Ngọc Đức 

Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

146.  TT. Thích Giác Minh 

(Nguyễn Văn Lân) 

1953 41 Tịnh xá Ngọc Đà 

Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 
 

Tỉnh Ninh Thuận: 01 vị 

147.  TT. Thích Đổng Hoằng 

(Lê Dư) 

1952 44 Chùa Thiền Lâm 

Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
 

 

Tỉnh Phú Yên: 04 vị 

148.  TT. Thích Giác Thuận 

(Nguyễn Đức Thắng) 

1946 43 Tịnh xá Ngọc Phú 

Tp. Tuy Hòa, Phú Yên 

149.  TT. Thích Quảng Giải 

(Nguyễn Văn Hạnh) 

1952 44 Chùa Linh Hội 

H. Tuy An, Phú Yên 
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150.  TT. Thích Quảng Phát 

(Đỗ Ngọc Chấn) 

1950 44 Chùa Bát Nhã 

H. Tuy An, Phú Yên 

151.  TT. Thích Đồng Phương 

(Nguyễn Nam) 

1945 45 Chùa Sắc Tứ Kim Cang 

Tp. Tuy Hòa, Phú Yên 
 

Tỉnh Quảng Nam: 04 vị 

152.  TT. Thích Như Phẩm 

(Phạm Phú Chín) 

1951 45 Chùa Long Tuyền,  

Tp. Hội An, Quảng Nam 

153.  TT. Thích Huệ Thông 

(Nguyễn Văn Bửu) 

1930 43 Chùa Ân Triêm,  

Duy Xuyên, Quảng Nam 

154.  TT. Thích Thiện Phương 

(Nguyễn Tài) 

1948 40 Chùa Tam Bảo 

Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam 

155.  TT. Thích Thiện Túc 

(Huỳnh Văn Số) 

1936 41 Chùa An Thành 

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam 
 

Tỉnh Quảng Ngãi: 08 vị 

156.  TT. Thích Trí Thắng 

(Lê Quang Phương) 

1947 42 Chùa Hoa Nghiêm 

Tp. Quảng Ngãi 

157.  TT. Thích Hạnh Khương 

(Phạm Nguyện) 

1936 44 Chùa Phú Long 

H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 

158.  TT. Thích Hạnh Trình 

(Huỳnh Hô) 

1950 46 Tổ đình Sắc Tứ Thiên Ấn 

Tp. Quảng Ngãi 

159.  TT. Thích Long Thuần 

(Trịnh Ngọc Chánh) 

1930 49 Chùa Bửu Long 

H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 

160.  TT. Thích Hạnh Niệm 

(Trần Minh) 

1939 45 Chùa Long Sơn 

Tp. Quảng Ngãi 

161.  TT. Thích Trừng Nghị 

(Đặng Công Dung) 

1935 44 Chùa Phước Lộc 

Tp. Quảng Ngãi 

162.  TT. Thích An Huy 

(Huỳnh An Huy) 

1926 44 Viện chủ chùa Thiên Phước 

Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi 

163.  TT. Thích Trừng Vinh 

(Nguyễn Hối) 

1945 42 Chùa Phước Lâm 

Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi 

Tỉnh Sóc Trăng: 05 vị 

164.  TT. Thích Minh Thành 

(Nguyễn Văn Chiến) 

1953 39 Chùa Giác Hương 

Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 

165.  TT. Thích Trí Huệ 

(Dương Văn Mẫu) 

1947 44 Chùa Hội Phước 

H. Trần Đề, Sóc Trăng 

166.  TT. Thích Minh Thạnh 

(Nguyễn Văn Hoàng) 

1951 43 Tịnh xá Ngọc Thạnh 

Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng 

167.  TT. Chê Tă Nă Thê 

(Dương Nê) 

1955 43 Chùa Prêk Tà Cuôl 

H. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 

168.  TT. Sovanhnas Vischiras 

Panhnho (Triệu Buôl) 

1955 42 Chùa Chăm Pa 

Huyện Châu Thành, Sóc Trăng 

 



10 

 

Tỉnh Tiền Giang: 10 vị 

169.  TT. Thích Hoằng Đức 

(Lê Văn Kỉnh) 

1954 43 Chùa Linh Phước 

Mỹ Tho, Tiền Giang 

170.  TT. Thích Giác Nhân 

(Nguyễn Văn Thành) 

1953 39 Tịnh xá Ngọc Lợi 

H. Gò Công Đông, Tiền Giang 

171.  TT. Thích Giác Hảo 

(Hồ Hiệp Nghĩa) 

1955 41 Tịnh xá Ngọc Tường 

Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 

172.  TT. Thích Nhựt Vân 

(Trần Ngọc Mai) 

1954 42 Chùa Huệ Viễn 

Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 

173.  TT. Thích Thiện Trí 

(Dương Văn Mì) 

1941 46 Chùa Thiên Quang 

Thị xã Gò Công, Tiền Giang 

174.  TT. Thích Quảng Thới 

(Nguyễn Văn Lâm) 

1950 42 Chùa Phước Vân 

Thị xã Gò Công, Tiền Giang 

175.  TT. Thích Chơn An 

(Nguyễn Văn Sơn) 

1945 46 Chùa Long Tường 

Huyện Châu Thành, Tiền Giang 

176.  TT. Thích Quảng Thanh 

(Trần Văn Xướng) 

1951 46 Chùa Phước Thạnh 

Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang 

177.  TT. Thích Đạt An 

(Nguyễn Văn Thanh) 

1950 44 Chùa Khai Minh 

H. Chợ Gạo, Tiền Giang 

178.  TT. Thích Thiện Nhẫn 

(Huỳnh Văn Hiểu) 

1954 43 Chùa Linh Bửu 

H. Tân Phú Đông, Tiền Giang 
 

Tây Ninh: 07 vị 

179.  TT. Thích Niệm Thường 

(Nguyễn Hữu Công) 

1950 45 Chùa Linh Sơn Tiên Thạch 

Xã Thạnh Tân, Tp. Tây Ninh 

180.  TT. Thích Tịnh Lợi 

(Lê Minh Thái) 

1944 47 Chùa Phước Trường 

H. Châu Thành, Tây Ninh 

181.  TT. Thích Thiện Thới 

(Nguyễn Văn Luôn) 

64 45 Chùa Hạnh Lâm 

H. Châu Thành, Tây Ninh 

182.  TT. Thích Minh Nhã 

(Lê Văn Nho) 

1932 50 Chùa Giác Minh 

H. Trảng Bàng, Tây Ninh 

183.  TT. Thích Diệu Khánh 

(Võ Tấn Ích) 

1934 48 Chùa Phước Sơn 

H. Trảng Bàng, Tây Ninh 

184.  TT. Thích Minh Bửu 

(Trần Văn Bé) 

1956 43 Tịnh xá Ngọc Thuận 

H. Trảng Bàng, Tây Ninh 

185.  TT. Thích  Thiện Thanh 

(Phạm Công Lộc) 

1926 1944 Chùa Phước Thành 

H. Tân Biên, Tây Ninh 

 

Tỉnh Thái Bình: 01 vị 

186.  TT. Thích Thanh Khôi 

(Bùi Văn Khôi) 

1943 40 Chùa Thái Phúc, H. Thái Thụy, Thái Bình 
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Thừa Thiên Huế: 15 vị 

187.  TT. Thích Minh Không 

(Nguyễn Tâm) 

1955 47 Chùa Báo Quốc 

Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 

188.  TT. Thích Trí Tựu 

(Lê Quang Vinh) 

1953 43 Chùa Linh Mụ 

Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 

189.  TT. Thích Huệ Phước 

(Nguyễn Đình Cấu) 

1957 40 Chùa Từ Lâm 

Thừa Thiên Huế 

190.  TT. Thích Phước Minh 

(Đào Đối) 

1959 40 Chùa Báo Quốc 

Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 

191.  TT. Thích Giác Đạo  

(Lê Thắng) 

1957 40 Chùa Kim Tiên 

P. Trường An, Tp. Huế, TT Huế 

192.  TT. Thích Tịnh Quang 

(Trần Viết Trấn) 

1957 40 Chùa Phước Điền 

P. Phú Hiệp, Tp. Huế, TT Huế 

193.  TT. Thích Trí Đạo 

(Hà Văn Lý) 

1949 40 Chùa Nam Phổ 

Huyện Phú Vang, TT Huế 

194.  TT. Thích Tâm Pháp 

(Nguyễn Thuyết) 

1957 40 Chùa Mật Trí 

P. An Tây, Tp. Huế, TT Huế  

195.  TT. Thích Thế Trang 

(Đinh Văn Thái) 

1958 40 Chùa Pháp Hải 

P. Vỹ Dạ, Tp. Huế, TT Huế 

196.  TT. Thích Thanh Hòa 

(Mai Văn Ý) 

1956 40 Chùa Vĩnh Ân 

P. An Tây, Tp. Huế, TT Huế 

197.  TT. Thích Hạnh Trí 

(Đặng Văn Thương) 

1956 40 Chùa Lương Thuận 

Huyện Phú Lộc, TT Huế 

198.  TT. Thích Giác Mãn 

(Nguyễn Hữu Phong) 

1958 40 Chùa Kim Sơn 

Thị xã Hương Thủy, TT Huế 

199.  TT. Thích Giới Đức 

(Nguyễn Duy Kha) 

1944 40 Chùa Huyền Không 

Thị xã Hương Trà, TT Huế 

200.  TT. Thích Phước Chánh 

(Hồ Văn Còn) 

1958 40 Chùa Hoằng Quang 

P. Phú Hội, Tp. Huế, TT Huế 

201.  TT. Thích Giải Thiện 

(Nguyễn Văn Trễ) 

1959 40 Chùa Từ Quang 

P. Trường An, Tp. Huế, TT Huế 

 

Tỉnh Trà Vinh: 02 vị 

202.  TT. Thích Viên Minh 

(Lê Trần Nguyên) 

1944 42 Chùa Lưỡng Xuyên 

Tp. Trà Vinh 

203.  TT. Thích Tâm Linh 

(Võ Văn Thìn) 

1945 41 Chùa Long Khánh 

Tp. Trà Vinh 

 

Tỉnh Vĩnh Long: 05 vị 

204.  TT. Thích Phước Tâm 

(Lê Văn Học) 

1946 45 Chùa Phước Hậu 

H. Tam Bình, Vĩnh Long 

205.  TT. Thích Thiện Thanh 

(Phạm Văn Hân) 

1947 45 Chùa Bảo Nguyên 

H. Tam Bình, Vĩnh Long 



12 

 

206.  TT. Thích Giác Ánh 

(Lê Hùng Anh) 

1946 43 Tịnh xá Ngọc Hòa 

Tp. Vĩnh Long 

207.  TT. Thích Bửu Tiến 

(Võ Văn Trung) 

1944 52 Tịnh thất Pháp Hoa 

H. Long Hồ, Vĩnh Long 

208.   TT. Brahma Sarathera 

(Kim Chát) 

1957 39 Chùa Phù Ly II 

Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long 

 

Phật giáo Nam tông Khmer: 01 vị 

209.  TT. Danh Lung 1960 37 Chùa Chantarangsay 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

 

Ban Phật giáo Quốc tế: 01 vị 

210.  TT. Thích Tịnh Quang 

(Nguyễn Văn Biểu) 

1954 36 Chùa Khuông Việt - Paris – Pháp 

                                                    (Đặc cách) 

Tổng cộng:  210 vị Thượng tọa được đề nghị tấn phong giáo phẩm Hòa thượng. 

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG 


